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Tóm tắt: Bài viùì trình bày nhửng ku't quả thu đuợc tù một phẵn đẽ tài nghiên cúai cấp Đại học 
Quoc gia Hà Nội mang tiêu đc Khảo sát câu hói bàng ngôn từ trén binh diện câh trúc hình thái và ịỊÌá trị 
ngữ dụng trong tieng Việt và tiíng PhÓỊy (Trên cứ ìiệu tời thoại phim), niổ so QN.06.11. Trong khuôn khổ 
bài viết này, chúng tôỉ giới hạn khảo sát câu hỏi cỏ cấu trúc nghi van trong liỏhg Pháp và tiẽhg Viột 
nhảm lìm hiôu những tuơng dổng và khác biột cơ bân vể mặt hir\h thức của chúng. Kct quả dạt 
đưọc của nghiên cửu này sẽ làm ca sỏ cho một nghitìn cứu tiếp ỉheo: so sánh đổì chicu câu hối 
dưới góc dộ giá trị ngử dụng nhảm tìm ra sự khác bìột ưễn  bìoh diộn ngừ dụng và mổỉ liên hộ giữa 
hinh thức và giá trj ngữ dụng của câu hỏi trong haỉ thứ tiếng.

1. Đặt vấn dể

Câu hỏi g iữ  m ột vị tn đặc biệt quan  trọng 
trong giao tiếp, như  Goffm an [1] đa  nhấn 
inạiU), "Mỗi khi nguơi ta nót chuyện vởĩ nhau ià 
cố th ể  nghe thãy nhừng câu hỏi và câu trả lởi". 
Dưới gỏc độ  h ình thức Benveniste [2] coi câu 
hỏi như  m ột ỉrong "ba dạng thức'' phản ánh "ba 
hành vi ngôn tỉgữ cơ bản của con n g ư ở f\ Còn 
đôì với Diller [3], dưới góc độ  nghiên cứu lý 
thuyêt vể  các hành động ngôn ngữ  thì "câu 
hỏi là một trong ba loại hành dậng ngân ngữ  
quan trọng đãu tiên của con n g ư ờ ĩ\ Kerbrat- 
Orecchioni [4], - người có chung quan  điểm  
vớì Diller - nhẳíi m ạnh  vj th ế đ ặ c  biệt của câu 
hòi: "CỔM hồi là một trong ha hoạt động cơ hàn, 
độc đáo và phố  dụng nhai, tẵì cả các hành động
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lời nói khác hoặc là hình thành từ  lĩoạt động hỏi 
hoặc chỉ ỉà các dạng thức đặc biệt cùa nó mà thôĩ'.

M ột vài nhữ ng  trích d ẫn  trên đây  có lẽ đă 
đ ủ  đê thâV răng  câu hòi đ óng  m ột vai trò  rnt 
quan ỉrọng trong giao tid'p và trên thực te nó 
đã  thu h ú t sự  quan  (ám đặc biệt cúa giói ngừ  
học dưói các góc độ  nghiên cứu khác nhau.

T rong lĩnh vực nghiên cứu vể câu hòi, 
giớỉ n g ử  học Pháp đẽu  thừa nhận  những 
đóng  góp to lớn của Borillo [5], với công trinh 
của ông công bô' năm  1978 và các công trinh 
của Ducrot [6,7] công b ố  năm  1981&1984. 
Trong tìêhg Việt câu hòi cung là để  tài nghỉẻn 
cứu cúa rẳì nhiểu nhà ngôn ngử cỏ uy tín như 
Lẽ Đông ị8-10J/ Cao Xuân H ạo {11,12], Nguyễn 
Phú Phong [13Ị, Diệp Q uang Ban và Hoảng 
Văn Thung (141, Nguyễn Kim Thản [15,16]...

Tuy nhiên theo nhữ ng  nguổn tư  liệu mà 
chúng tôi cỏ đ ư ợ c  chưa có m ột công trình 
nghiên cứu nào  tiến hành  so sánh đôì chiếu
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m ột cách có hệ thcVng câu hòi trong tiếng 
Pháp  vá tiếng Việt đồ tim  hiếu n h ũ n g  đặc thù 
vể  hoạt động cúa câu hòi trong hai th ứ  tiêng 
có nguôn gôc văn hóa - ngôn ngữ  rất khác 
biệt này.

Khi Men hành nghiên cứu này, chúng tôi 
hoàn  toàn  ý thứ c  đ ư ọ c  tính  p h ứ c  tạp  đ ặc  biệt 
cúa câu hỏi. Thật vậy, nếu xét dưới góc độ 
hình thức, câu hói đư ọc biếu đạ t thông qua 
các dâu hiệu từ  vụng, hình thái - cú pháp, cú 
pháp  hoặc ngữ  điệu. Vói tư  cách là m ộl hành 
động  ngôn ngữ, câu hòi tõn tại dưới dạng 
trực tiếp hoặc gián íiếp tuỳ theo ph á t ngôn có 
dấu  hiệu nghi vấn hav không ( 0  đây, chúng 
tòi chia sè quan  điếm  của Kerbrat-Orecchioni
17) khi đẽ  cập íới dạng thức của câu hói, các 

Ihuậl ngừ "Irực tiếp" và "gián liếp" m ang tính 
nưóc đôi, vì sự  phán biệt này có thế  được 
hiếu trên bình diộn cú pháp  hoặc trên binh 
diện ngữ dụng: chăng hịin như  trong truòng 
họp biếu Ihức ngừ  vi ("Je vous dem ande 
quellc heure il esl" - Tôi hỏi anh  m ấy g iò  rõi) 
câu hỏi này m anp d ạn g  thức trực tiếp (hay 
tuờng  m inh) theo quan  đ iếm  ngữ dụng, 
như ng  lại m ang dạng thức gián tiếp nếu xét 
dưói góc độ  ngữ  pháp). Khi đ óng  vai írò là 
m ột đon  v | nho nhat trong cau trúc hụi Ihoạl 
và trong ph á t ngôn, câu hói có m ôi quan hệ 
phức họp vái các đơn vị ỡ  cấp  độ  cao hơn 
(tham  thoại, cặp thoại...) và vói các chú íhế 
giao tiê'p. Các công trinh  nghiên cứu đi trưóc 
vể câu hỏi đã  đạ l đ u ọ c  nhữ ng  kêl q u à  vô 
cùng to lớn, như ng  câu hỏi vẫn luôn là chủ 
đẽ' rộng lón có m ộỉ sức hâ'p d ẫn  dặc biệí, thu 
h ú t sự  quan  tâm  nghiên cứu cúa nhíếu nhà 
ngôn ngữ  học, xã hội học, tâm  lí học, dân  tộc 
học. Mặt khác, tác giá bài viêí cũng hoàn toàn ý 
thức được rằng việc miêu tả câu hỏi dưới góc 
độ  hình thức và hệ quá của nó sẽ không cho 
phép ứìấy rõ hêl các dạng thúx: của câu hói, 
cũng như không cho phép nhận ra các co chê' 
m à qua đó  các dạng thức câu hỏi đirọc phân 
đ ịnh một cách khác nhau và hoạt dộng theo các 
tiêu chí lập luận - ngừ nghĩa, ngừ  dụng.

Tuy vậ y, m ột nghiên cứu so  sánh  đôì 
chiếu câu hòi trên bình diện h ình thức trong 
tiêng Pháp và tiêng Việt sẽ có m ột ý nghĩa cá 
v ê  m ặt lí luận lẫn thực tiễn, góp phân  chi rõ 
nhữ ng  đặc thù  vẽ  hoạt động  của câu hòi 
trong hai Ihứ tiếng có nguôn gôc văn hóa- 
ngỏn  ngữ  rấ t khác biệt này.

Trong khuôn  khổ bài viết này, chúng tôi 
giới hạn  khảo sát câu hói có cấu trúc nghi vân 
trong tiêhg Pháp và tiêhg Việt nhằm  tìm  hiếu 
nhữ ng  tư ơng  đón g  và khác biệt cơ bản  v ẽ  
m ật h inh thức cùa chúng. Két q u ả  đạ t đưọc 
cùa nghiên cứu này sẽ làm co sở  cho m ột 
nghiên cứu tiếp theo; so sánh  đôl chiếu câu 
hòi dưới góc độ  giá trj ngữ  dụn g  nhằm  tìm  ra 
sự  khác biệl trên  b inh  diện ngữ  d ụ n g  và môl 
liên hệ giữa h ình thức và giá trị ngữ  dụng  
của câu hỏi trong hai Ihứ tiếng.

N ghiên cứu vể  câu hói, nếu d ự a  trên cứ 
liệu hội thoại đích thực là đ iểu  lí tưởng. Tuy 
nhiên đ ế  xây dự ng  đư ọc tập  ngữ  liệu từ  hội 
thoại đích thực th ì sẽ vó cùng khó khăn và 
tốn kém  v ẽ  thời gian và công sức. Trong 
khuôn khổ nghiên cứu náy, tác giả xây dụng  
tập  ngữ  liệu về câu hỏi có cấu trúc nghi vấn 
từ  các đôì thoại trong hai kịch bàn  phim  Sóng 
ớ đáy són^ |18] và Indochiĩte ịĩ9 Ị  (Đông dương). 
Tập ngữ  liộu tiếng Pháp  bao gổm  128 câu hòi. 
Tập ngữ  liệu tiêhg Việt bao gổm  333 càu hòi.

Việc lựa chọn ngôn ngừ  đôl thoại phim  
làm n g ữ  liệu nguổn được cân nhắc vcri 
nhữ ng  lí do  sau đây:

• v ể  m ặt lý thuyêí, theo Kerbrat- 
O recchioni (20], d ù  thuộc loại "nhân lạo" hay 
"hư cấu" (đôi lập với loại đôl thoại "tự nhiên" 
hay "đích thực"), các đôì Ihoại trong  kịch bản 
phim  được biếu đ ạ t dưói d ạn g  văn nói và 
tương đôì gẩn gũi với loại đôì thoại đích 
thực. M ặt khác, dôi Uioại phim  là nguổn ngừ 
liệu phong phú, cung câp cho nghiên cứu 
những d ừ  liệu râỉ đa  dạng vê  ứ tế ioại cáu hỏi.

- v ể  m ật thực tiễn, phương p h áp  này cho 
phép  thu  được s ố  lưgmg lớn nh ữ n g  d ữ  liệu
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trong m ột khoáng thòi gian nhâ't đ ịnh, điểu 
này đ áp  ứ ng  môì quan  tâm  vể  tính  kinh tê 'và 
tính khả thi trong  điểu kiện nghiên cứu hiện 
tại. M ặt k h ác  tập  d ừ  liệu này còn có ỉhế  được 
sú  dụn g  cho nghiên cứu d ự  tính  tiếp  theo; so 
sánh đôì chiếu câu hói trong hai th ứ  tiêhg 
dưới góc dộ  giá trị ngữ  dụng. Tập n g ữ  liệu 
này sẽ đàm  bảo tính  nhất q u án  trong nghiên 
cứu so sánh đôì chiếu. Vả lại, cô't chuyện của 
hai cuôn phim  được lựa chọn làm  cứ liệu 
nguổn có tính tương đổng  về  thời gian và địa 
điếm  (đểu xáy ra ò  Việt N am  vào nửa đ âu  
thekỷ20).

Đ ế tiến hành nghiên cứu này, chúng tôi 
sử  d ụng  cả hai phương  pháp  luận nghiên 
cứu: nghiên cửu đ ịnh tính và nghiên cứu 
đ ịnh lượng:

- N ghiên cứu đ ịnh rinh thông  qua việc 
khái quái nhữ ng  quan  điếm  cơ bán  cúa các 
tác giả theo quan điếm  truyển  Ihôhg nhảm  
xây đ ụ n g  co sở  lí luận cho việc thu thập  và 
phân tích d ữ  liệu.

• N ghiên cứu đ ịnh  lưọng thông  q u a  việc 
thôhg  kê, phân  tích d ữ  liệu nhằm  đ ư a  ra 
nhữ ng  nhận xét và b ình luận vể  nhữ ng  tương 
đổng  và khác biệt vể m ật h inh  thức cùa câu 
hói trong hai thứ  tiếng.

Ngoài ra. chúng tôi còn sừ  d ụ n g  m ột sô' 
phương  p h áp  nghiên cứu cụ th ế  khác n h ư  so 
sánh, đôì chiêu, phân  tích, tổng họp  các d ữ  
liệu thu  thập  đư ọc nhăm  đạt đ irọc m ục tiêu 
đà  đ ẽ  ra.

2. Những dấu hiệu hình thức của câu hỏi 
trong tiếng Pháp và tiếng Việt

Đ ẽ  có co sở lý lu ận  cho việc tiêh  hành 
khảo sát câu hỏi dưới góc đ ộ  h ình thức, tác 
giả bài v iêỉ sẽ khái qu á t m ột sô' q u an  điếm  co 
bản  cùa các tác giả Pháp  và Việl vẽ  câu hỏi 
nhăm  đ ư a  ra nhữ ng  tiêu  chí cho  phép  thu 
th ập  và phân  tích sô 'liệu trong m ỗi th ứ  tiếng.

2.1. Trong tiếng Pháp

T rong tiếng  Pháp, các nhà n g ữ  p h áp  Iheo 
q u an  đ iếin  tru y ển  thống n h ư  Jean D ubois và 
René Lagane (21), đ ự a  trên  tiêu chí h ình  thức 
đê’ phán  loại câu nghi vâh, theo  đ ó  câu  nghi 
vấn  đ ư ọ c  chia thành  nghi vấn trực tiếp/nghi 
v âh  g ián  tiếp, nghi vâh toàn  bộ/nghi vâíi bộ 
phận . C ũ n g  n h ư  Jean D ubois và  René 
Lagane, M onnerie [22], sử  dụn g  n h ũ n g  tiêu 
chi h ình  thái-cú p h áp  đê’ phân  loại câu hói. 
Theo tác giá, tro n g  liếng Pháp, câu hỏi được 
nhận  d iện  từ  n h ữ n g  câu có m ột trong  rứiững 
d ấ u  h iệu  h ìn h  th ứ c  sau: cụm  tù  "est-ce que", 
đ ào  chú n g ữ  hoặc  láy lại chú n g ữ  là d an h  từ  
bằng  m ộ t đạ i từ, các lừ  đ ế  hỏi, ngừ  điệu 
(trong văn  nói), trong  vãn  viết, câu hòi luôn 
kết thúc bằn g  d â u  chấm  hòi (?)

W agner v à  P inchon [23], cũng  d ự a  trên 
n h ữ n g  tiêu  chí h ìn h  thứ c  đê’ p h â n  loại câu 
hòi, theo  đ ó  câu hỏi m ang  nhữ ng  đặc trưng 
sau: thê’ loại hòi trực tiếp, gián liếp  hay  gián 
tiêp  tự  do, p h ạm  vi hòi toàn  p h ẩn  hoặc bộ 
p h ận , đ âu  h iệu  h ình  thức, ý nghĩa của các 
d â u  h iệu  đó.

N h i r  v ậ y  cắ c  n h à  n g ữ  p h á p  t h o o  q u a n  

đ iếm  tru y ển  thông  của Pháp  đã  tu o n g  đôì 
Ihống n h ấ t tro n g  việc sử  d ụ n g  tièu chí hình 
th ứ c  đ ể  p h ân  loại câu hỏi. theo đ ó  các dấu 
hiệu h ình  thứ c  cho  p h ép  nhận  diện

a) câu hòi toàn phân
- "est-ce que" đ ứ n g  đ ẩu  câu hoặc "hein?” 

"non?" hay  "n 'est-ce pas?" ở  cuôì câu,
- Đ ảo chủ - vị,
- Sừ  d ụ n g  n g ữ  điệu hò i (lên giọng cuôì 

câu) trong  v ăn  nói, d âu  { ?) trong  văn v iế t
b) câu hòi câu hỏi bộ phận
- S ử  d ụ n g  từ  đ ế  hỏi, có thê’ đi kèm  hoặc 

không  đ ặc  n g ữ  "est-ce que":
+ tính  từ  hỏi: "quel (nào)",
+ trạn g  từ  hòi: "quand (khi nào)', 

”où  (đâu)" "pourquo i (tại sao)", "combien 
(bao nhiêu)", "com m ent (thếnào)",
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+ Đại từ  hói: "qui (ai)", "que/quoi (gì)"
« lequel/laquclle (cái nào)".

2.2. Trc)»v tiêh;ị Viựl

Các nhà ngữ  p h áp  theo q u an  đ iếm  truyẽn 
thống rúa Việt N am  cũng tư o n g  dôì thông  
n h ấ t Irong việc m iêu  tá câu  hò i d ư ớ i góc  đ ộ  
hinh thức. C húng {ôi xin trích d â n  N guyên  
Kim Thán [24Ị đê' giói thiộu các d ạ n g  câu hòi 
tiếng Việt. Theo tác giã, vẽ h ìn h  thức câu hòi 
tiếng Việt có thê chia thành 3 loại.

ÍJ) Cíỉu /lói loàn phân
Thông lin cãn hói liên q u a n  đ êh  giá trị 

thật CÚJ toàn bộ  nội dun g  m ộnh để. C âu hòi 
toàn phãn được h ình thành  từ  câu kế  nhò  
m ột sô’cách thức sau:

- Thèm  vào cuôì câu kê' m ột s ố  ngữ  thái 
từ  chuyỏn dụn g  nhu à, ư, chãìiịỊ, chắc, chứ  
hoặc (iiỉ\/à, đây ư. tỉượckhòiiịỊ...

■ Tbêm  cỏ hoặc dã vào trước th àn h  phần 
vị ngũ' và thêm  khôỉt‘ị  hoặc r/iưrt vào cuôì câu.

- Thêm  cụm  lừ  có ọhài khõiỉỊỊ hoặc có được 
không vào cuôì câu kế. Ví dụ;

b) Câu hỏi b() phận
T h ô n g  Hn r . ín  h ó i  r h i  íi«*n q i i .m  d ô n  m ộ t  

bộ phận cùa câu.
Đ ể  hm h thành d ạn g  câu hỏi này, đạ i từ  

nghi van được sử  d ụ n g  đỏ' thay  th ê 'ch o  m ột 
thành phãn cùa câu. Ví dụ:

A i đi?
Dãu ỉà chán ìý?...
Trong văn  nói, đ ế  d iễn  đ ạ í sắc thái tôn 

trọng, lịch sự  hoặc íhân m ật, câu hòi tiêhg 
Việt thư ờng  đi kèm  vói m ột s ố  từ  chi tinh 
thái. N hữ ng  bừ này làm  giảm  sắc thái gay gắt 
thường thây ỏ  các câu hỏi ngắn . Vì vậy  việc 
sừ  d ụ n g  các từ  tình  thái n ày  là râ't cần lhiê't 
đ ế  đ ặ t câu hỏi đê’ đảm  báo sự  lịch sự  trong  
giao tiếp.

A i đi? - A i đi ạ? (Câu hỏi lịch sự)
A i đi đăỵ nhỉ? (Câu hói th ân  m ật)
c) C âu hỏi lựa chọn

N gười hòi đặt cáu hỏi vói m ục đích yêu 
cầu ngưòi trá lời lựa chọn m ột trong s ố  các 
đ áp  án cho sẵn. D ạng câu hòi này được hinh 
thành  với liên từ  hay, hay là. Đê’ tạo nên câu 
hối loại này có nhữ ng  cách thức sau:

- Hai tù  hoặc hai cụm  từ  tạo nên sự  lựa 
chọn đưọc nôl với nhau bằng quan  hệ từ  haỵ, 
hay tà,

- Từ hoặc cụm  từ  d ế  hói được đặ t giữa có 
và không, đã và chưa, cỏ phải và không, đã phải 
và chưa.

Tóm lại, theo N guyễn Kim Thán, câu hòi 
trực tiếp trong  tiếng Việt được h ình thành từ  
m ộ t trong nhữ ng  cách thức sau:

- Sử dụn g  đại từ  nghi vấn
- Sừ d ụ n g  ngữ  thái từ  hỏi ờ  cuôì câu kể
• Sừ d ụ n g  quan  hệ từ  trong câu lựa chọn
Chú thich:
- Không giôhg nhtf tiêhg Pháp, trật tự  của 

cáu hòi trong tichị’ Việt không thay đối có nghĩa 
là chù n ^ữ  luõỉí dÚTĩỊỊ tn tớc vị nỵữ.

- Trong một sô'lruỜTig hợp, có sự  khác biệt vê  
nghĩa khi từ  đ ế  hòi đìhig đâu hay đ im g cuôĩ câu. 
Vi dụ:

- Bao giờ nó đến?
- N ứ  dêii bao ỵiừ?
N hư  vậy. trong tiêng Viột, các dấu  hiệu 

cho phép  nhận  diện
• Câu hòi toàn phãn
- Các tù  đ ế  hỏi đứng cuôì câu n h ư : à, ư, 

chăng, chắc, chứ, hoặc đây à, đấy ư, nhi, dược 
không, phải không, đúng  khòng, những cụm 
từ  đ ế  hỏi: có... không?, đã ... chưa?

• câu hói bộ  phận
- Đại từ  dê’ hòi thay th ế  cho cho các thành 

phần  được hỏi: Ai, gì, nào, đâu, th ế  nào, bao 
giò, tại sao, đ ế  làm  gì, bao nhiêu

*■ câu hỏi lựa chọn: liên tirhay/hay  /à ... ?
Trên cơ sò  khái qu á t nh ữ n g  d ấu  hiệu 

h ình  thức của câu hỏi trong  hai th ứ  tiêhg, 
chúng  tôi Hến hành phân  loại, thông kê và 
p h ân  tích hai tập  ngữ  iiệu thu  ử iập  từ  các đốì 
thoại trong  hai kịch bán  phim  đ ã  giói thiệu
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trong phần trên  đê làm  rô nh ữ n g  tưong  đổng  
và khác biệt cơ bản vế  m ặt h ình thức của câu 
hỏi trong tiếng Pháp  và tiếng Việí.

3. Phân  tích  số  liệu

3.1. Cău hỏí trong tiềng p/ỉáp

3.1.1. Giói thiệu kê't quả thôhg  kê

Việc phân  loại, thôVig kê các câu hỏi trong 
tập ngữ  liệu tiêhg Pháp cho kê*t quả sau:

- Trẽn lổng s ố  128 câu hỏi, có 57 câu hói 
toàn bộ chicm  44,53%, 71 câu hỏi bộ phận 
chiêm  55^47%.

- T rong sô' 57 câu hòi toàn bộ, câu hòi sừ 
dụng  n g ữ  đ iệu  là nhiểu nh ấ t (47 ỉrường họp, 
chiêin 82,46%), tiẽ'p đến  là câu hòi tinh lưọc 
(7 trường h ọ p  chiếm  12,28%), câu hỏi toàn bộ 
sử  dụn g  "est-ce q u é ‘ hoặc câu hòi đảo  ít đưọc 
sừ  dụn g  (2 tru ò n g  hợp chiếm  3,5% và 1 
trường  họp  chiêm  1,75%).

Kêt quả thống  kẽ vể  cẳu hỏi loàn bộ trong 
ngữ liệu tiếng Phàp được trinh bày trong 
bảng dưói đây:

B ảng ĩ .  B ản g  th ô h g  k ê  các c â u  hòi to à n  p h ẩ n  tro n g  n g ư  liệ u  tiến g  P h á p

C â u  hỏi to à n  b ộ  (C âu  trú c ) N g ữ  liệu  tióhg  P h á p  (57 c â u  hỏi)

C á c  trư ờ n g  h ợ p %
A. S ử  d ụ n g  Est’ce-(Ịue 2 3.51%
B. Đ ả o  c h ủ  vj 1 1 7 5 %
c. S ử  d ụ n g  n g ừ  d iệu 47 82,76%
D. C ằ u  h ỏ i t in h  lư ọ c 7 12,28%
T ố n g  số 57 100%

Ví dụ;
D ạng A: Camille: (...) m ais est-ce que j'ai 

la taille assez fine? (CQF, n®3, p.5)
(N htm g có phài con có thãn hinh hơi mảnh 

mai kìiônỵ?)

D ạng B: Xuy: Vous ne devez pas sortir du 
chariot. Vous ẽtes un blanc déserteur, fauMI 
vous le rappeler? (CQF, n°82, p.l51)

(ô n g  không phải ra khỏi xe chuyến hàng dãu. 
õìXỊi là một ìinh da trắng đảo ngũ, Liệu có phài 
nhắc ông điều đó không?)

D ạng C: Elianc: Tu ne m 'ecoutes pas...?  
Tu rêves? (CQF, n°30, p.40)

(Anh không nghe a n  nói à? A n h  mê ngủ à?) 
Dạng D: M m e M inh Tam: U n peu de 

cham pagne? (CQF, n®46, p.64)
(M ột chút sâm banh nhé?)
- Trong sô' các câu hòi bộ  phận, nhửng 

câu hỏi sử  d ụ n g  cấu trúc est<e-que (A) xuất 
hiện ít hơn d ạn g  câu hòi B (không có esf-ce- 
que), (10 trư ờ ng  hợp chiẽm  14,08% so với 61 
trưòng họp  chiêm  85,92%). T rong phẩn  lớn

các trường  hợp, người hòi thường đặ t từ  đế  
hòi ở  đẩu  m ỗi câu hỏi (51 trường họp  chiếm 
73.24%). D ạng cẵu hòi "Chủ vị + từ  đ ể  hói" 
đ u ọ c  coi là câu hỏi thân m ật chi xuâ^ hiện 10 
Irư ó n g  h ụ p  chíôÌTì l4,Utt %.

Câu hòi tinh lược xuấ t h iện  nhiểu ỉrong 
các câu hòi bộ phận (10 trường  họp chiêhì 
14,08%)

C húng tôi cũng nhận thay  có sự  khác biột 
râl lớn vể cách thức lựa chọn từ  đê’ hòi: (Ịtỉe 
được sử  d ụ n g  nhiểu nha't (17 trường họp 
chiêm  25%), quel hiếm khi được sử  d ụ rg  (2 
trường  hợp chiêVn 2,9%). N hữ ng  từ  để  hỏi 
khác có số  lần sử  d ụng  vừa phải: combien (8 
truờ ng  hợp chiếm  11,76%), quoi (8 trường 
hợp chiếm  n ,76% x pourquoi (7 trường hợp 
chiêm  10,29%), comment (6 trường  hợp chiêín 
8,82%)^ où (6 trường  hợ p  chiêm  8^82%), (Ị'ji (5 
tn rờ ng  hợp chiêm  7,35%), quand (4 truòng 
họp  chiếm  5,88%).Kêt quả thông  kê vể  câu 
hỏi bộ phận  ừ o n g  ngữ  liệu tiếng Pháp được 
trình  bày trong  bảng dư ớ i đây:



ĐÓ Việt / Tạp chi Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngừ 24 (20ỒS) 92‘Ì04 97

B ảng 2. B ảng  th ố n g  kố cảc  câu  hối b ộ  p h ậ n  tro n g  n g ữ  liộu tiến g  P h á p

C â u  h ỏ i b ộ  p h ậ n  (C ấ u  trú c) N g ữ  líộu  tic n g  P h á p  (71 c â j  hòi) 

T r u ò n í ;h ợ p  %

A- C â u  h ò i s ử  d ụ n g  est'Ce'íỊU€ 10 14,08%

B. C â u  hỏi k h ô n g  s ử  d ự n g  ệst-ce^que 61 »5,92%
B .l T ừ  đ ố  hỏi + đ ả o  C h ủ  -  VỊ 19 ?6 7 6 %

B.2 T ừ  đ ế  hỏi + C h ủ  - vị 22 30,99%

B.3 C h ủ  - v ị + từ  đ e  hỏ i. 10 1 4 . Ữ 8 %

B.4 C â u  hỏi b ợ  p h ậ n  t in h  lư ợ c 10 14,08%

T ốfiỉ( s ố 71 l O Q ^ o

D ạng A: Eliane: Q u ’est'Ce que tu racontes? 
(CQF, n"52, p.81)

(Con kế ỉểcá i gì đay?)
D ạng B
Bl: Jean-Baphstc (iì rit): Et m a in tcn an t à 

quoi rèvez-vous? (CQF, n®28, p.34)
{Tìxếbâỵ giờ, bà mơ đều cái gì đấy?)
B2: Eliane: M ais pouuỊUoi lu  ne m 'as rien 

dit? (CQF, p-61)
(Nhint(Ị sao cậu khôn^ nói gì với tôi cả?)
B3; Guy: Tu en as íiché combietì depuis ce 

m atin? (CQF, n®50, p.72)
(Chu màỵ ghi dĩrợc bck̂  tìhìcii từsátìỊỊ tới ịỊÌỜ?) 
134: Eliane; Réponds-m oi, Guy! Pourquoi? 

pAVV )

(liaxf trả lời em, G uy! Tại sao?)
3.1.2. N hận xéì qua kê't quả thống  kê 
N hữ ng  chú the giao tidp ngưòi Pháp 

ư ong  phim  "Đỏng DưcTTig » có xu hướng sứ  
dụn g  ít câu hỏi toàn bộ - d ạn g  cằu hòi dẫn 
đôh câu trả lòi "oui" {có) hoặc "n o n ’ {không) 
(57 trường  hợ p  chiếm  44^53%x họ  sử  dụn g  
nhieu câu hỏi bộ  phận, dạng  câu hỏi ycu cẩu 
cung cap m ột Ihông tin cho m ột bộ  phận  của 
câu (71 trường h ọ p  chiếm  55,47%). Q ua nhận 
xét này, liệu chúng  ta có thê đ ư a  ra già định, 
có lẽ người P h áp  có xu hướng đ ặ t nhiểu câu 
hỏi bộ  phận hơn là câu hòi toàn bộ  trong 
cuộc sôhg?

• Đôì với câu hỏi loàn bộ, cấu trúc « chú 
vị + ngữ  diệu" là cấu trúc đư ợc sử  dụng

nhiểu nhất. Đ ó là m ộỉ nhận  xét quan trọng 
liên quan đến  ngôn ngữ  nó i m à chúng lôi 
ỉhấy trong các hội thoại phim . N hận xét này 
càng có cơ sở khi chủng tôi đô ì chiẽíi với các 
sách ngừ  p h áp  tiêhg Pháp  m à theo đó  các tác 
giả dôl lập câu hỏi có cấu  trú c  "chủ vị + ngữ 
điệu" - đặc  điểm  của ngôn n g ữ  nói vỏi câu 
hòi đảo  chủ vị - đặc đicVn của ngôn ngữ v iế t 
N ếu như  dạng  câu hỏi có câu trúc "chủ vị + 
n g ữ  diệu" đư ợc sử  dụng  nh iểu  nhất (79^66%) 
tro n g  so  n h ữ n g  câu  hòi toàn  p h ẩ n  th ì câu hòi 
sử  dụn g  '*est-c€-(jue'' và câu hỏi đảo  chủ vị 
đư ợc sứ  d ụ n g  rấ t íỉ (3,39% và 1^69%). Kếỉ quả 
này thu dư ọc từ  ngữ  liệu Tãì khiêm tôn (57 
I r ư ì / I i ị ị  H v p )  m ộ t  c d c h  I t^ a u

nhien với kêt quá nghicn cứu cúa TERRY R. 
(1967) trên ngữ  liệu ngôn n g ừ  phong phú 
gổm  3016 trường  họp câu hó i loàn phẩn, chi 
có 3,22% câu hòi được sử  d ụ n g  "est<e quể' và 
85,54% câu hỏi sử  dụng  ngữ  diệu.

N goài ra, chúng tôi q u an  sát thấy trong 
ngữ  liộu trong phim  Đ ông D ương không có 
các dạng  câu hòi lặp đi lặp lại, hoặc không 
hoàn chinh hay  câu hòi sử  d ụ n g  các từ  đ ế  hòi 
đứ ng  fu ô l câu n h ư  "hein?’V ’'non?", "n'est-ce- 
pas?" vôVi là nhữ ng  yêu  tố  đ icn  hình của 
ngôn ngữ nói, đ iểu  này cho thây các hội thoại 
trong  diện àn h  còn có khoảng  cách 50 với hội 
thoại đích thực.

N hữ ng  giả đ ịnh đ ư a  ra  trên  đẳy  xuất 
p h á t từ  việc phân  tích tập  ngữ  liệu phim
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Đông D ương có lẽ phải được kiểm  chứng với 
việc phản  Hch m ột tập  ngữ liệu khác dãy  đủ  
hơn đe có đư ợc độ  tín cậy cẩn thiết. Tuy 
nhiên đây  cũng là nhữ ng  nhận  xét quan  
trọng làm  cơ sở cho nhữ ng  suy  ngh ĩ v ể  các 
đặc điểm  của hội thoại trong ph im  ảnh.

* C ũng giông như  nhữ ng  gì chúng ta  đã 
thây trong cảu hòi toàn bộ, đôi vói câu hỏi bộ 
phận, nhử ng  câu không sử  d ụ n g  ''est*ce que" 
nhiếu hon )à nhữ ng  câu có sử  d ụ n g  cụm  từ  
này. Liệu đó  đây  có phải là  vâh  đ ể  liên quan 
đêh  tính tiêt kiệm  lời nói tro n g  giao ticp?

Trong phẩn  lón nhữ ng  ữ ư ò n g  họp  cùa 
câu hỏi bộ phận, d ù  vị trí cúa các thành phẩn  
được hòi là chù ngữ, vị ngừ  hay bổ  ngữ, 
người nói vẫn thường thích đ ặ t từ  hỏi ở  đẩu  
m ồi câu hòi (83,6%), điểu này  đặ t cho chủng  
ta giả thiết: liệu người Pháp có quá ưu Hên 
những từ  dùn g  đ ế  hỏi trong chuỗi lời nói nhò 
vào tính m ểm  dẻo cúa cú pháp?

C húng ta cũng nhận thấy sự  xuầ't hiện 
nhữ ng  câu hỏi tinh lược, chi bao  gổm  1 từ  
hay 1 danh  ngử. N hửng câu hói loại này xuâ't 
hiện cả trong câu hỏi toàn bộ  cũng n h ư  trong 
câu hòi bộ phận. Tuy nhiẽn chúng  lại chiêm  1 
tỷ lệ không cao trong nhừ ng  đoạn hội thoại 
trên phim . Trong số  nhữ ng  câu hỏi tinh  lược, 
ngư ờ i ta p h ân  b iộ t n h ũ n g  câu  hỏi chi bao  
gổm  1 từ  hay 1 nhóm  từ  tinh lược động  từ  
vói những "câu hỏi siêu giao tiẽ'p’‘ (questions

m étacom m unicatives) hay  còn đư ợc gọi bằng 
m ột th u ậ t n g ử  khác "cáu hòi đ iẽu  t iế r  
(questions régulatrices). Sự khảc n h au  chủ 
yêu giữa 2 loại câu hỏi này là: câu hòi tinh 
lưọc động  tìx đòi hỏi phải có câu trà lò ì còn 
câu hỏi d iếu  tiết nhảm  làm  sáng  tò 1 ý nào  đó  
m à ngườỉ nỏi vừa đưa ra đ ế  d u y  tri g iao  tiê'p 
giữa nh ữ n g  người tham  gia hội thoại.

3-2. Câu hỏi trong tiếng Việt

3.2.1. Giới thiệu kê't quà thỏVig kê
Việc phân  loại/ thôVig kê các câu hỏi ữ ong  

tập ngữ  liệu tìêhg Việt cho kêt qu à  sau:
- Trẽn tổng sô' 333 câu hỏi, có 184 câu hỏi 

toàn bộ chiêm  55,25%, 141 câu hói bộ  phận 
chiếm  42,34%, 8 câu hỏi lựa chọn chichì 2,4%.

- T rong số  184 câu hòi toàn bộ, câu hỏi có 
tiểu tử  hỏi đ ứ n g  trước và sau vị ngữ  là nhicu 
nhâ't (73 trư ờ ng  hợp, chiêín 39^67%), tiêp  đêh 
là cau hỏi cỏ tiểu từ  hói đứ ng  ở  cuôĩ câu (69 
trư òng  hợp chiêm  37,50%), đ ứ n g  th ứ  ba là 
các câu hói cỏ câu trúc của câu kê và  thêm 
d ấu  (?) ó  cuôì câu (31 trường  họp, chiếm 
16,85%). Các d ạn g  câu hỏi khác (D, E, F) 
d u c jn  U lệ tèix Ihdp (Xem bảng  3)

a. V ề câu hỏi toàn bộ
Kết quả Ihôhg kê vể  câu hòi toàn bộ  trong 

ngữ  liệu tiêng Việt được trình  bày trong  bảng 
dưới đây:

B ảng  3. T h ố n g  k ê  câu  (rú c  câu  hỏ i to à n  b ộ  tro n g  d ừ  liỗu tiê h g  V iệ t

C âu  h ỏ í t o i n  b ộ  ( c ỉu  trúc)
D ữ  l iệ u  t íế n g  V iệ t  (134 c ả u  h ò i)

T rư ờ n g  h ợ p %
A . C h ủ  n g ừ  + Vi n g ữ 31 16,85%
B. C h ú  ngO  + V i n g ữ  + T iểu  Kr h ò í CUỒI câu: 69 3 7 ^ %
1. C h ú  n g ừ  + V i n g ữ  + À, chứ, nhi, nhé, hả, chứgi7 49 26*63%
2. C h ủ  n g ừ  + V ị n g ữ  + (có) p h ả i kkông  /  đúng không7 11 5,98%
3. C h ủ  n g ủ  * V ị n g ữ  * áược không! đư ợ t chứĩ 9 4.89%
c . T iếu  tír  hò i đ ứ n g  trư ớ c  v à  s a u  v ị n g ũ : 73 39,67%
1. C hủ  n g ữ  (cổ) + đ ộ n g  từ + bố n g ữ  + không? 53 28,80%
2. C h ù  n g ữ  (đ ẵ h đ ộ n g  tử  + b ổ  n g ữ  + chưaĩ 19 10,33%
3. C h ủ  n g ữ  có phá i (đ ộ n g  từ  "là"  + b ổ  n g ừ  + không? 1 0,54%
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D. T icu  từ  h ỏ i đ ú n g  tn rỏ c  c h ủ  n g ừ  v à  s a u  v ị n g ừ : Có phải + 
C h ủ  n g ữ  + đ ộ n g  ìừ ♦  b ô  n g ử  [không)l
E. (có) + đ ộ n g  từ  + không7  (câu  h ỏ i v ỗ  n h â n  x ư n g )

F. T ừ  h a y  c u m  d a n h  từ  {câu h ỏ i t in h  lư ợ c  v i n g ữ )

Tổng 80

2,17%

1,08%

2,72%

164 100%

V í d ụ :

D ạng A. nhữ ng  câu hòi sứ  dụn g  dấu  (?) 
cuôi câu: Câu trúc "Chù ngữ Vị ngữ?"

N úi; Cậu bào sao? H iển đ in h  tu  tử ? (CQV 
số  99)

D ạng B. nhữ ng  câu hói có dạng  "Chù 
ngữ  + Vị ngữ  + tiếu từ  dùng  đè' hòi?''

Chị Hiên: Thẽlà  dêm hôm qua con không ngủ 
à ? (C Q V s o ĩ7 )

Ô ng Đại: Mợl gi cũng phài xuõng chào cậu 
c h ứ ? (C Q V s o U )

M ột người hàn-ị xóm: N^he nói nhà chị giàu 
nháĩ dưới "Phòng" p h ả i không ? (C Q V sô'55) 

D ạng c .  nhữ ng  câu hỏi với các tiếu từ 
kép d ù n g  đ ế  hỏi đứng truóc và sau vị ngữ: 

Thằng Ỷ: Tôi gọi chúng nó là em, nhưng  
chún^ nó chi là con của chị nhà ọuê, là con ở của 
nhà tôi, dì có bièĩ k h ô /iỹ ? (CQ V sô'8)

Cô <*ãí: A n h  N ú i  í/ự xem phim ớ quẽ bao giờ 
J t u u  ? (C Q V  i0  74)

D ạng D. nhữ ng  càu hỏi với các Hếu từ 
kép d ù n g  đẽ' hói đứ ng  trưóc chú ngữ  và sau 
vị ngữ:

Nmí: Có p h ả i anh muôh em "làm việc" W7i' 
tinh địch của anh k h ô n g ? (CQV s S  Ĩ88)

D ạng E. n h ữ n g  câu hói toàn bộ  vô nhân 
xưng:

Núi: T h ậ t không? (CQVSỐ287)
D ạng F. nhữ ng  câu hỏi toàn bộ  tinh lược: 
ồ n g  Dại: Ba th á n g  rưỡi? (C Q V SOĨ48}
N êu lấy sự  xuâ't hiện hay vàng m ặt tiểu 

từ  hỏi trong  câu hỏi toàn bộ làm  tiêu chí 
phân  loại và thôhg  kê, ta có kêí quả như  sau:

- N h ữ n g  câu hòi toàn bộ không có tìếu từ  
hòi chi chiêín 17,93% (bao gôm  các d ạn g  câu 
h ỏ i A+F), câu hỏi có các tiếu từ  hòi tách biệt

chiếm  nhiểu nh ấ t 44,56% (bao gôm các dạng 
câu hỏi C+D+E), cáu hỏi đư ợc hừứi thành với 
tiếu từ  hỏi ò  cuôì câu chiếm  vị tri thứ  2
(37,5%).

- Cấu trúc câu hỏi được sử  dụn g  nhiều 
nhất trong tập  phẩn ngữ liệu là "Chủ ngữ  
(có) + Vị ngữ  + không?” (53 Irưcmg họp  chiêm 
28,8%). Tiêp theo  là loại câu hỏi "Chú ngữ  + 
Vị ngừ  + tiếu từ  hỏi ở  cuôì câu (à, chứ, nhỉ, 
nhé, hả, chứ  ^i)" (49 trường hợp chiếm 
26,63%) và nh ữ n g  câu hỏi "C hủ ngữ  + Vị 
ngữ?" (31 trư ờ ng  hợp chiếm  16,85%).

- N hữ ng  câu hỏi "Chii ngữ + dã + Vị ngữ 
+ chưa?" chiếm  m ột số  lượng đáng  kê’ trong 
sô' nhũng  câu hỏi toàn bộ  (19 trường họp 
chiếm  10,33%); trong khi đó  nhữ ng  câu hòi 
toàn bộ có cấu trúc '’C hủ ngữ  + V | ngữ  + (có) 
phải không/ đúng không?" và "C hú ngữ + Vị 
n g ữ  + được không/ được chứ?" chiếm  m ột ti lệ 
ih S 'p  ( 5 ,9 8 %  v à  ì ,8 9 % y

- N hữ ng  cáu hòi có cấu trúc "Có phải + 
Chù ngữ  + Vị ngữ  (không)?", nhữ ng  câu hói 
toàn bộ vô  nhân  xưng, nhữ ng  cáu hòi loàn bộ 
tinh  lược và nhữ ng  câu hòi " C hủ ngữ  + có 
phải "là" + động  từ  + bõ  ngữ  + khóng7" chiếm 
sô' lưọng không đáng  kế  trong nhữ ng  câu hòi 
toàn  bộ (chi 2 .n % ;  2,17%; 1,08% và 0754%).

b. Vể câu hỏi bộ phận 
Xét trên  phư ơng d iện  chức năng cú pháp 

cúa tù  d ù n g  đê’ hỏi ngưòi la phân biệt 4 loại 
câu hối bộ  phận  trong tập  ngữ  liệu tiếng Việt:

A. câu hỏi bộ  phận  có cấu trúc "T ừ  đểhòi 
+ V | ngữ?" d ù n g  đ ể  hỏi chủ n g ữ  cùa câu 
chiếm  ^09%

ô n g  Dại: Núi, nhà này a i ỉởn nhãì? (CQ V  
SÕĨ2)
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B. câu hỏi bộ phận có cấu trúc "C hù ngữ  
+ dộng từ  + Từ đ ể  hỏi" d ùng  đ ế  hỏi vể  b ố  ngữ  
của động  từ  hay thuộc n g ử  của chú ngư  
chiêín 34,04%:

Chị Hiền: Núi, con làm g i  đaỵ? (C Q V  Sỡ 30)
c. nhùng  câu hỏi bộ p h ận  d ù n g  đê  hòi 

nhữ ng  bổ ngữ  chi hoàn cảnh chièhì 49,65%: 
Chị Hiển; N hà m ình th ế  này, anh  chị em 

còn phải đi đâu? (CQV sô' 18)
Chị Hiẽn: N ú i ơi, (...)  Con ihức tir lúc nào  

th ế  con? (CQ V sô'27)
Ồ ng Dại: Sao  con lại run? (C Q V sô '33)
D. nhữ ng  cãu hòi bộ phận  tinh lược:
Núi: V i sao  mợ? (CQ V sô’112)
Bà M ùi: Đ ế là m  g i? (C Q V $ô  l58)
Núi: C icơ ? (C Q V $ ố 6 7 )
Vể vâh đẽ  phân b ố  lừ  hòi trong câu thì tỷ 

lệ những cầu hỏi bộ phận có từ  hòi ở  cuôì câu

là cao hơn hản so với ỏ  đ ẩu  câu (67,38% và 
21,99%).

C ũng có sự  khác nhau  trong việc lựa chọn 
từ  hỏi: gì/nào? là từ  đ ư ợ c  đ ư ợ c  sử  d ụ n g  nhiốu 
nh ất (43 trường  họp  chiem  30,5%), sao/tại 
saơ?chiêrn vị trí thứ  2 (23 trư ờ ng  hợp chiêm 
1 6 ,3 1 % ), t iê 'p  đ ê h  là  n h Ũ T ig  c â u  h ỏ i  t h ế  nào/ ra 
$00? (22 trường  họp chiếm  15,6%), ai7 (16 
Irưòng họp  chiêm  11,35%), đâu? f l4  trường 
hợp chiếm  9,93%), bao nhiêu! mSÁỊ + đanh từ  (7 
trường  họp  chiếm  4,96%), bao giờ? (6 trường 
hợp chiêhì 4,26%).

M ặt k h ảc  ta còn q u an  sát thấy  nhử ng  câu 
hòi bộ phận  tinh lưọc chi có duy  nhâ't 1 từ  
d ù n g  đê  hỏi: ( ở  đâu? Vì sao? Đ ể  làm  gì? Bao 
nhiêu? Sao?)

Két quả thống  kê vể  cấu trủc câu hỏi bộ 
phận  d ự a  trẽn d ữ  liệu tiếng Việt được giới 
thiệu trong bàng tóm  lắt dưới đây:

B ảng 4. T h ố n g  ko cáu  trú c  câu  h ỏ i b ộ  p h ậ n  th e o  d ữ  liộu tien g  V iệ t

C â u  h ỏ i b ộ  p h ệ n  (C au  trú c)
D ử  l iệ u  t iế n g  V iệ t (141 c â u  hỏ i) 

C á c  t rư ờ n g  h ợ p  %
A. C âu  hỏi h ỏ i c h ú  n g ử  (T ừ iiờ i + V ị n g ừ ?) 10 7,09%
B. C â u  h ỏ i h ỏ i b ố  n g ù  h a y  th u ộ c  n g ử  c ủ a  c h ủ  n g ủ  (C h ủ 4S 34,04%
n g ữ  *► Vi RRỮ + từ  đê /lóì?) 49.65%
c . C àu  h ỏ i h ỏ i b ổ  n g ữ  ch ỉ h o à n  cảnh; 70
1. ch i n a i  ch ổ h  : c h ủ  n g ữ  + đ ộ n g  từ  + ỡ  đầu'ĩ 13
2. ch í th ờ i g ia n : C N  + D T  ♦ baơ giờ/ kh i nào? 6
3. ch l cách  th ử c: C N  + D T  + th ến à o / ra sao? 13
4. ch i n g u y ê n  n h â n : Sao/ tạ i sao  + C N  + ĐT7 26
5. ch i m ụ c  đ ích : C N  + D T  + B N  + d ế íà m  gi? 2
6- ch ỉ $ô' lư ợ n g : C N  + DT + m ầỳ  + DT? 4
7. ch i s ự  k ò m  theo : C N  + Đ T  + và i ai? 2
8. chi p h ư ơ n g  tiộn: C N  + Đ T  + BN + bằng gỉ/cấch nào? 2
9. ch i g iả  th ie t: N lí i  ♦ C N  + Đ T  BN + íW ? 2 9,22%
D. C â u  h ỏ i ỉ in h  lưọc: ó đâu (V, vì sao (V , sao ỉạị (1), sao 
đâý (ĨX đ ílàm  ẴÍ (2), bũo nhiỉu (3), ĩ ì  cơ, sao (4)?

13

T ôn tiềố 141 100%

c. Trong phãĩx d ử  liệu, câu hỏi lựa chọn 
được biểu đạ t vẽ  m ặt h ình thức:

• hoặc bỏd 2 danh  từ  làm  thuộc n g ữ  của 
chú ngữ  (tinh lược) đưọc kêí hợp bằng  từ  nôl 
"haỵ/hay lấ":

- Núi: Trai h a ỵ  gái? (C Q V  SÕ77)
“ N gười đàn bà: Hổng h a y  Thúỵ nào? CQV  

S 0 3 W
• H oặc bỏi 2 tính lừ  cùng chù ngữ  (tinh 

lưọc) được k è \  h ọ p  bằng từ  nôì "íiay":
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- Đ đr ( ...)  Cià h a y  trẻ? (C Q Vsô'41)
• Hoặc bởi 2 bố  n g ữ  được kê"t hợp băng  từ

nôì ''haỵ'':
- Người công an: A n h  sẽ nhập hộ khấu vào 

cho bo'atih h a y  em trai anh? (C Q V so 242)
• Hoặc bởi 2 vị n g ữ  có cùng  chú ngử  (tinh 

luọc) được kẽ't hợp bằng  từ  nôì "haỵỊ"'.
- ÔnịỊ Uyên: Đỗ trạng ỉiguỵên h a y  thám hoa, 

bang nhan? (C Q V so  93)
- H oặc bởi 2 m ệnh  dể  cỏ cùng chù ngữ  

được kct h ọ p  bằng từ  nôì "haỵ":
- Điển: ( . . .)  A n h  lẽtì Hà Nội h a y  đi tìm  

H iên?< C Q V sốĩ78)
• H oặc bởi 2 m ệnh  để có chủ ngữ khác 

nhau đư ọc kết hợp bằng  từ  nôì "haỵ là":
• Ò ng Dại: Tòa íĩhà tĩày của ItươttịỊ hóa

h a y  là bác tậu lại? (C Q V so24)
Do sô* lượng nh ữ n g  cảu thõng kẽ dược 

vần còn hạn  chê' nên  chúng tôi chi cỏ thể 
m iôu  lả  1 c á c h  k h á i  q u á t  nhÙTig cách  th ứ c  ỉạo 
lập câu hỏi lựa chọn dựa trên d ừ  liệu tiếng 
Việt thu thập  được nhằm  cung  cấp cho người 
đọc m ột h inh  ánh nào  đó  vế  loại hình câu hòi 
này trong khuôn khổ  nghiên cứu.

3.2.2. N hận xé t qu a  kvi quả thống ke
Trôn cơ sở  phân  tích những kôt quá thòng 

kc u ẻn  ngữ  liệu tiôhg Việt chúng  tôi rú t ra 
những nhận  xét dưới đảy:

ở  phạm  vi phân lích khái quát:
- N gược lại vói phim  Dông Dươìĩ<ị, chủ 

ỉh ế  g iao  tiếp  trong  k ịch  bần p h im  SỚM  ̂ở đáỵ 
$ong sử  d ụ n g  nhiếu câu hòi toàn bộ  hon so 
với câu hói bộ  phận  (55,26% so với 42,34%).

- N h ữ n g  câu hỏi lựa chọn chiếm  m ột sô' 
lượng rất nhò  (8 trư ờ ng  hợp chicm  2,4%).

ớ  phạm  vi phân  tích chi tiết:
- N hận  xét đẩu  tìcn  liên quâiì dến  sự  khác 

biệt trong  việc lựa chọn câu hỏi toàn bộ có 
hay không  có từ  d ể  hòi: câu trúc đ ư ợ c  hình 
thành vói nhử ng  tiếu  từ  hỏi kép  (ách biệt 
chiêm  ti lệ lớn nhâ't (44,56%), cấu trúc đưọc 
hình th àn h  với tiểu h> hòi ở cuôì câu chiếm  vị

trí thứ  2 (37,5%)^ những câu hòi toàn bộ 
không có từ  d ù n g  đ ể  hỏi chì chiêrn 17,93% 
(bao gổm  cả những câu hỏi toàn bộ  tinh 
lưọc). N hư  vậy, đôì vói nhữ ng  câu hỏi toàn 
bộ, trong phẩn  lớn các trường hợp tiếng Việt 
sử  dụn g  phương thức h ình thải {thêm vào 
các tiểu từ  dùn g  đ ế  hòi); phương thức ngữ 
âm  (dùng ngữ  điệu lên giọng ờ  cuôì m ỗi câu 
hòi) là ít được sử  dụng.

- N hận xét quan  trọng  thứ  2: vị trí cùa 
nhữ ng  từ  d ù n g  đ ể  hòi trong câu hòi bộ  phận 
của tiếng Việt. Các chú thể  giao tiếp trong 
phim  c6 xu hư ớng  sử dụn g  nhiểu những câu 
hòi bộ phận  với từ  đế  hỏi ỏ  cuôì câu hơn là ỏ 
đ âu  câu. Liệu đó  có phải là m ột nét đậc trưng 
v ể  m ặt h ình thức cú a dạng  cãu hói bộ phận 
trong tichg Việt? Cho đến lúc này chúng lôi 
đ ư a  ra gỉả thiêi này dựa trên cơ sở nhữ ng  kêt 
quả thống kê đ ể  quy chÌQU khi so sánh với d ữ  
liộu ticng Pháp.

- Cuôl cùng, vể  m ặt cú pháp, những câu 
hỏi toàn bộ và bộ phận Hong Việt (trừ  những 
câu hòi bộ  phận  hòi bô ngử  chi nguyôn nhân) 
đểu  tuân  Iheo m ột ỉrậl tự  thuận  chiếu cho dù 
câu hỏi có nhằm  vào bộ phận  nào: chủ ngừ 
luôn dứng ư u ở c  vị ngư, bò ngư  luon di sau 
động từ. Câu hỏi hoặc là được biểu đạ t bằng 
I dâu  chấm  hòi (không có từ  đ ể  hỏi) hoặc là 
bằng 1 từ  đ ố  hỏi ó  cuôl mỗi câu hỏi, hoặc là 
nhửng liểu lừ  kép  dùn g  đ ế  hòi đứ ng  Irưéc và 
sau vị ngừ hây toàn bộ câu.

4. N h ữ n g  h íơ n g  dổng  và khác b iệ t cơ bản

Chúng tâ đếu  biẽt rằng hội thoại phim  ánh 
chi là m ột thế  loại diồn ngôn đặc biệt và quy 
mô ngữ  liệu của nghiên cứu vẫn còn hạn chê' 
vể m ặt sô^lượng, tuy nhiên nhCmg kê \ quả phán 
tích d ử  liệu đã  cung cáp cho chủng ta m ột bức 
tranh khá rõ ràng vể nhừng tương đổng và 
khác biệt co bản của câu hỏi dưói góc độ  hình 
thức ứ ong tiẽhg Pháp và tiẽhg Việt.
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4.1. Tương đõng

Đôì với câu hỏi toàn bộ:
- v ẫ n  tổn tại trong cả 2 ngôn ngư  nhữ ng  

câu hỏi loàn bộ sử  dụn g  p hư ơng  thức âm  
điệu (ngữ điệu lẽn giọng cuôl câu) "C N  + ĐT 
+ BN?'' mặc dù  có m ột sự chênh lệch lớn về 
tỷ lệ loại câu này: 79,66% trong  tíêhg P háp  và 
17,93% trong tiêhg Việt.

- Câu hòi toàn phẩn  tình  lược độn g  từ  
xuâ'1 hiện trong cả 2 ngôn ngử.

Đôì với câu hỏi bộ  phận:
- Trong cả 2 ngôn  ngữ  đểu có câu hòi bộ 

phận  vói câu trúc "CN + Vị n g ữ  + từ  đểhỏi?"
• Trong cả 2 ngôn ngữ  đểu  có câu hỏi bộ 

phạn tình lược động  từ.

4.2. Khác bỉệt

Bên cạnh nh ữ n g  điểm  tư ơng  đổng  nêu 
trên, câu hỏi trong tiếng Pháp  có nh ữ n g  khác 
biệt cơ bản vể cấu trúc hình thức với câu hỏi 
trong tiếng Việt:

4.2.1. Đôi vói câu hỏi toàn  bộ
. Cấu trúc "V N  + C N  + BN ?" (đảo chú  vị) 

chi xua't h iện trong  d ữ  liệu tiêhg Pháp. 
Phương thửc cú p h áp  đế  tạo cáu hòi dạng  
này là đặc thii của tiếng Pháp, m ột ngôn ngữ  
biến hình có rinh linh hoạt và m ểm  d ẻp  về 
m ặt cú pháp.

• Câu trúc có tiếu từ  kép d ù n g  đ ể  hỏi tách 
rời nhau rất p h ổ  biến trong d ừ  liệu tiếng Việt 
trong khi chúng lại không xu ấ t h iện  trong  d ữ  
liệu tiếng Pháp, tiếp  đêh  là nh ữ n g  câu hỏi 
được câu tạo bằng  tìếu từ  hỏi cuôl câu cũng 
rất phổ  biến trong tiêhg Việt. P hư ong  thức đi 
kèm  (thêm từ  hỏi vào  câu k ể  đ ế  tạo  câu hòi) 
là m ọt trong nh ữ n g  đặc thù  vể  m ặt h ình  thức 
của câu hỏi trong tiếng Việt • m ột ngôn  ngữ 
đơ n  lập.

4.2.2. Đôi với câu hỏi bộ phận
- Cấu trúc "T ừ  đểhỏị + ĐT + C N " (đảo chủ 

vị) chi xuẳ't h iện trong  d ữ  liệu tiẽhg Pháp^ 
p h ư cn g  thức cău tạo  câu hỏi kiêu này không

chi có Irong cẳu hỏi toàn  bộ m à cả tro n g  câu 
hòi bộ phận. N hư ng  cẩn lư u  ý  rằng  ngư ò i la 
sử  d ụ n g  cấu  trú c  này tro n g  v àn  v iê l nh iểu  
hơn là ữ o n g  văn nói. Đ ây chính là phư ơng  
thức cú p h áp  đặc thù  cấu tạo câu hỏi trong 
nhữ ng  ngôn n g ữ  theo kiểu p h ân  tích như  
tiếng Pháp, tiẽhg  A n h ...

- T rong khi cấu trúc câu hòi bộ p h ận  "CN 
+ ĐT + từ  đ ể  h ò r  rất phố  biêh trong d ữ  liệu 
tiêhg Việt thì ữ ong phan lớn các trường họp, 
người nói tìêhg Pháp lại thích đặ t từ  đ ể  hòi lên 
đẩu câu dù  cho các thành phẩn trong câu mà 
câu hòi nhắm  vào nằm  ò  vị trí nào cùa câu.

4.2.3. Nói chung, xét trên p h ư ơ n g  diện 
h ình thức, đ ế  biểu đạ t m ột câu hỏi, tiêhg  Việt
- m ột ngôn n g ữ  đơn lập, luôn thiêu vảng  các 
d ẳu  hiệu h ình thái học - chủ ỵ ế u  d ự a  vào  các 
p hư ơng  ứìức "đi kèm" (procédés 
accom pagnaleurs) nhờ vào  m ột hệ thông 
phong phú  nh ữ n g  từ  hòi (đại từ  hỏi và  tiếu 
từ  hòi), trong  khi tiếng P h áp  lại d ự a  vào 
nhữ ng  p hư ơng  thức câu tạo  đa  dạng  hơn: 
p hư ơng  thức âm  điệu, phưcmg thức từ  vựng, 
phưcmg thức cú pháp hoặc hình thái-cú pháp.

5. Thay lời kết luận

N hững kê't quả thông  kê vẽ  sự  tương 
đổng  và khác biệl trong cấu trúc câu hỏi thể  
hiện m ột vài ích lợi trong  việc m ô tả và  phân 
biệt các loại h ình câu hỏi trong  liêhg Pháp và 
tiêhg Việt. Xét trẽn phư ơng  d iện  h inh thức, 
các d ẳu  hiệu nhận  hiê\ câu hỏí trong  tiêhg 
Phảp  đa  dạng: ngữ  đ iệu  Irong văn  nói, 
d â u  (?) trong  văn  v iế t  từ  vựng, cú pháp , hình 
ứ\ái - cú p h áp  thậm  chí cả khi không tổn tại 
bẫ't cứ  dẫlỉ hiệu nào chi d ự a  vào  ngữ  cảnh. 
T rong khi đ ó  n h ữ n g  d âu  h iệu  n h ận  bie't cầu 
hò i ữ o n g  Hêhg Việt đ ơ n  g iản  hơn, chủ yếu  
là  các đ ấu  h iệu  từ  vự ng  (đại từ  hỏi), ngữ  
thái từ  hỏi (đ ứ n g  cuôl câu) và vị trí của từ  
hỏ i tro n g  câu.
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Tuy nhiên, nhữ ng  đặc trưng  đon  thuẩn 
vể  m ặl h ình thức n h ư  đả trình  bày ò  trẽn 
chưa đủ  đ ể  tạo lập như ng  quy tắc phân biệt 
các dạng  câu hòi trong  giao tiêp: cùng m ột 
câu trúc h inh thức cúa câu hòi có thê biếu đạt 
nhữ ng  ý đ ịnh giao tiếp khác nhau trong 
nh ữ n g  tình huỏng khác nhau. C hăng hạn 
như, ỉrong tiêhg Pháp, 1 câu hòi " Pierre est 
arrive?" (Pierrc đã đ êh  chưa?) có th ể  được 
hiếu như  1 câu hỏi yêu  cẵu thông tin hay như
1 cảu hòi kiếm tra, hay  1 cảu hỏi nham  khắng 
đ ịnh  lại; còn trong tiếng Việt, 1 câu hỏi như  
"A nh đi đ âu  đây?" ỉrong nhữ ng  linh huỏng 
khác nhau thì có thế  được hiểu n h ư  1 câu hói 
ycu cẩu thông tin hay 1 câu hỏi le nghi {Câu 
chào khi gặp  nhau). Vậy, hiệu lực ngôn trung  
cùa m ột câu hói phụ thuộc vào  chu cảnh phát 
ng ỏ n  hay  nói cách khác  là p h ụ  th u ộ c  vào  tình  
huôhg  giao tiep. Sự phản loại câu hói trong 
các ngôn ngữ  không thê’chi d ự a  trcn tiêu chí 
h ình thức, m à còn trước hct phải dựa vào giá 
trị n g ữ  d ụng  cùa  câu hỏi trong giao Hếp mói 
đạt được cái đich của ngôn ngữ  - còng cụ 
giao tiôp giừa người vói người trong xà hội. 
Đây sẽ Kì chú đù của  bài viết Hêp theo So sánh 
dôỉ chicu cãu hói dưới <ỉỏc độ tĩịỊĨr liụng trong 
tiẽh<Ị Pháp vử Việt, hi vọng se đ u ọ c  công 
b ố  tro n g  thòi gian gẵn  đây.
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Clause com plexes is a  term  used  by H altiday in his System ic Functional G ram m ar w orks as 
the gram m atical u n it above the clause instead 0 Í the  trad itio n al term  « sen te n ce». Clause 
com plexes are categorised in term s of logical depen d en cy  relation in to  para  tactic clause 
com plexes and  hyp>otactic clause com plexes. R egarding  the  Iogico-sem antic relation, clause 
complexes are d iv ided  into the relation of expansion  and  the  relation of projection. This study 
aim s to investigate on the features of hypotactic clause com plexes of projection in Vietnamese.


